
 

      TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          HUYỆN CỦ CHI                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Bản án số: 19/2022/HS-ST 

Ngày: 26-01-2022  

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Ngọc 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Tô Thị Tuyết Mai. 

2. Bà Phạm Thị Ngọc. 

 Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Đức, là Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 

           Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hiếu, Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

248/2021/HSST ngày 16/12/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

09/2022/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lê Quang L, sinh ngày: 03/5/2000, tại: Thành phố Hồ Chí 

Minh; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Ấp X, xã A, huyện C, Tp. Hồ Chí Minh; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Học vấn: 9/12; Nghề 

nghiệp: Làm thuê; Con ông:  Lê Văn M, sinh năm: 1965 và bà: Nguyễn Thị Mỹ 

P, sinh năm: 1972. Bị cáo chưa có vợ con. Anh, chị, em ru t 02 người kể cả bị 

cáo.  

Tiền án: Không 

Tiền sự: Ngày 30/12/2020, L sử dụng trái phép chất ma túy. Tại Quyết định 

số: 09/QĐ-UBND ngày 11/01/2021, UBND xã A, huyện C, Thành phố Hồ Chí 

Minh ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với Linh trong thời 
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hạn 03 tháng từ ngày 11/01/2021 đến 11/4/2021. 

Bị cáo bị tạm tạm giam từ ngày 24/9/2021 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa.  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Trần Gia H, sinh 

ngày: 18/5/2004 có bà Trần Thị Kim H là người giám h . 

Địa chỉ: Ấp A, xã A, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. (có đơn xin vắng 

mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 28/3/2021, Công an xã Phú Mỹ H, 

huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh lập tổ công tác theo Kế hoạch số 296/HKPH-

(CA-QS) ngày 01/3/2021 của Công an và Quân sự xã Phú Mỹ H phối hợp tuần 

tra phòng chống t i phạm kết hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông, kéo giảm 

tai nạn giao thông và phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn. Tổ công tác có 

22 đồng chí gồm: 02 đồng chí Công an Viên, 02 Dân quân thường trực xã, 02 

Dân quân tự vệ ấp Phú Thuận và 16 đồng chí Dân phòng của 04 ấp trực thu c 

xã. 

Đồng chí Nguyễn Chí T - Công an viên - Tổ trưởng được Ban chỉ huy 

Công an xã cấp phát 01 vũ khí quân dụng súng K54 và 06 viên đạn trong h p 

tiếp đạn, đi xe cá nhân của đồng chí Tâm và đồng chí Phan Trung T - Công an 

viên tập trung - Tổ phó, đi xe đặc chủng của Công an xã. Các đồng chí còn lại 

được trang bị dùi cui bằng cao su và cây tầm vong tự sơn trắng đỏ và bình xịt 

hơi cay, chia làm 02 tổ công tác nhỏ tiến hành tuần tra khép kín địa bàn và chốt 

chặn khi có tình huống xảy ra.  

Đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 29/3/2021, tổ do đồng chí Tâm tuần tra 

trên đường Võ Thị B hướng đường Trung Lập đi Tỉnh L  15 thu c ấp Phú H, xã 

Phú Mỹ H, huyện C phát hiện Lê Quang L điều khiển xe gắn máy màu trắng 

đen, hiệu Yamaha loại Exciter, biển số 59Y2-352.85 lưu thông chiều ngược lại, 

xe không mở đèn, trên xe có để 01 cây dao tự chế. Tổ công tác do đồng chí T ra 

hiệu lệnh dừng xe nhưng L không chấp hành, tăng ga tẩu thoát nên tổ công tác 

đuổi theo và thông báo bằng b  đàm cho tổ công tác do đồng chí T chỉ huy, tiến 

hành chốt chặn qua nhiều tuyến đường Võ Thị B - Trung L - Tỉnh l  6 - Tỉnh l  
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15 - Hố b - Nguyễn Thị R. Khi đến đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Thị R 

với đường Bến S, xe mô tô đồng chí T và xe L va chạm với nhau, làm 02 xe ngã 

xuống đường. L rút dao tự chế trên xe và cầm trên tay phải chạy vào khu đất 

trống bên phải đường Nguyễn Thị R (theo hướng Tỉnh l  7 đi Tỉnh l  15) khu 

vực có nhiều cây cỏ che khuất tầm nhìn để bỏ trốn, tổ công tác huy đ ng lực 

lượng vây bắt L. Đồng chí T sợ L dùng dao gây thương tích cho các đồng chí 

khác nên nổ lần lượt 02 phát súng để trấn áp tinh thần và tiếp tục truy đuổi 

nhưng Linh vẫn cầm dao bỏ chạy. Khi lực lượng tổ công tác áp sát khống chế L, 

đồng chí Trần Phụng Hoàng V bị té ngã thì L có hành vi lao tới dùng dao chém 

hướng vào người đồng chí V nhưng không trúng. Trước tình hình nguy hiểm 

này, đồng chí Tâm đã nổ súng trúng vào gót chân Linh, tổ công tác đã khống 

chế được L, tước đoạt dao và bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện C lập hồ sơ xử lý.  

Kết quả xét nghiệm chất ma túy ngày 29/3/2021 đối với Lê Quang L có 

kết quả dương tính với chất ma túy đá.  

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, Lê Quang L đã khai nhận hành vi phạm t i. 

V t ch ng thu gi    

- 01 con dao tự chế dài khoảng 47cm, cán kim loại có ốp gỗ dài khoảng 

15cm, lưỡi bằng kim loại màu trắng dài khoảng 32cm, bản r ng 05cm mũi dao 

nhọn.  

- 01 xe gắn máy màu trắng đen, nhãn hiệu Yamaha, loại Exciter biển số 

59Y2-352.85, số máy: 55PL-142396, số khung: RLCE55P10CY142403. Qua 

xác minh xe do anh Nguyễn Trần Gia H là chủ sỡ hữu hợp pháp.  

Về dân sự  Không yêu cầu. 

Tại phiên toà bị cáo Lê Quang L thừa nhận hành vi phạm t i như cáo trạng 

của Viện kiểm sát đã nêu. 

Bản cáo trạng số: 03/CT-VKS-CC ngày 16 tháng 12 năm 2021, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện C truy tố bị cáo Lê Quang L về t i “Chống người thi hành công 

vụ” theo khoản 1 Điều 330 B  luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C giữ quyền công tố 

vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, phân tích tính chất, mức đ  hành vi phạm t i, 

những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của Bị cáo và đề nghị 

H i đồng xét xử: 
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Tuyên bố: Bị cáo Lê Quang L phạm t i “Chống người thi hành công vụ” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 330 B  luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. 

 - Áp dụng Khoản 1 Điều 330; điểm n khoản 1 Điều 52; điểm i, s Khoản 1 

Điều 51, Điều 38 của B  luật Hình sự. 

Đề nghị: Phạt  Bị cáo Lê Quang L  09 (chín) tháng tù đến 12 (mười hai) tháng 

tù về t i  “Chống người thi hành công vụ”. 

- Áp dụng Điều 106 BLTTHS:  

Tịch thu và tiêu hủy gồm: 01 con dao tự chế dài khoảng 47cm, cán kim loại 

có ốp gỗ dài khoảng 15cm, lưỡi bằng kim loại màu trắng dài khoảng 32cm, bản 

r ng 05cm mũi dao nhọn.  

Trả lại cho anh Nguyễn Trần Gia Huy 01 xe gắn máy màu trắng đen, 

nhãn hiệu Yamaha, loại Exciter biển số 59Y2-352.85, số máy: 55PL-142396, số 

khung: RLCE55P10CY142403. 

* Bị cáo tự bào chữa: Không. 

* Lời nói sau cùng của Bị cáo: Không. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1] Trong các giai đoạn tố tụng từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc 

việc truy tố, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện C, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện C, Điều tra viên, Kiểm sát viên đều thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo quy định của B  luật tố tụng Hình 

sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố 

tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.     

[2] Về t i danh:  

Xét thấy, tại phiên tòa bị cáo Lê Quang L đã khai nhận toàn b  hành vi 

phạm t i của mình, lời khai nhận t i tại phiên tòa của bị cáo là phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, 
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cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ. Theo đó, có đủ cơ sở xác 

định: Vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 29/3/2021, Tổ công tác phòng chống t i 

phạm kết hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông và 

phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn, theo Kế hoạch số: 296.HKPK-(CA-

QS) ngày 01/3/2021 của Công an và Quân sự xã Phú Mỹ H, huyện C, Thành 

phố Hồ Chí Minh đang tuần tra làm nhiệm vụ trên đoạn đường thu c ấp Phú 

Hiệp, xã Phú Mỹ H thì phát hiện Lê Quang L điều khiển xe gắn máy cầm theo 

dao tự chế (dạng mã tấu) lưu thông trên đường nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu Linh 

dừng xe nhưng Linh không chấp hành, mà bỏ chạy đến khi xe tự ngã, bị cáo tiếp 

tục dùng dao tự chế quơ chém nhằm chống lại lực lượng chức năng. 

Hành vi của bị cáo đã phạm vào t i “Chống người thi hành công vụ”, t i 

phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 330 B  luật Hình sự. Bị cáo 

là người đã thành niên, có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ Tổ công 

tác Công an và Quân sự xã Phú Mỹ H, huyện C đang thực hiện nhiệm vụ (có 

mặc trang phục Công an viên, đi xe đặc chủng) nhưng vẫn cố tình không chấp 

hành hiệu lệnh, dùng dao tự chế chống trả Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã h i, thể hiện sự coi thường pháp luật, 

xâm hại đến việc thực hiện nhiệm vụ của những người đang thi hành công vụ, 

qua đó xâm phạm đến hoạt đ ng của nhà nước trong việc thi hành nhiệm vụ 

công, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của lực lượng thi hành công vụ, gây mất trật 

tự, an toàn xã h i. Do đó, cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương 

xứng nhằm giáo dục bị cáo và đảm bảo răn đe phòng ngừa chung. 

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê Quang L sử dụng 

dao tự chế (kiểu mã tấu) để chống trả lực lượng thi hành công vụ, là hung khí 

nguy hiểm có thể gây nguy hại cho nhiều người. Đây là tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm n khoản 1 Điều 52 B  luật Hình sự. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm t i lần đầu 

thu c trường hợp ít nghiêm trọng, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây 

là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s Khoản 1 Điều 51 

của B  luật Hình sự.  

[5] Về vật chứng:  

- 01 con dao tự chế dài khoảng 47cm, cán kim loại có ốp gỗ dài khoảng 

15cm, lưỡi bằng kim loại màu trắng dài khoảng 32cm, bản r ng 05cm mũi dao 

nhọn, là công cụ phương tiện dùng để thực hiện hành vi phạm t i không còn giá 

trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 
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- 01 xe gắn máy màu trắng đen, nhãn hiệu Yamaha, loại Exciter biển số 

59Y2-352.85, số máy: 55PL-142396, số khung: RLCE55P10CY142403 là tài 

sản hợp pháp của anh Nguyễn Trần Gia H. Anh H cho bị cáo mượn xe không 

biết bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm t i nên H i đồng xét xử trả lại chiếc 

xe này cho anh H.  

[6] Về trách nhiệm dân sự: Không có. 

 [7] Về nghĩa vụ chịu án phí: Bị cáo phải chịu m t khoản tiền án phí hình 

sự sơ thẩm theo khoản 2 Điều 136 của B  luật tố tụng Hình sự năm 2015; Luật 

Phí và lệ phí năm 2015 và Nghị Quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc H i. 

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331, Điều 333 của B  luật Tố tụng hình 

sự. 

  Vì các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH:                                                                                                                                                                           

 Tuyên bố: Bị cáo Lê Quang L phạm t i  “Chống người thi hành công vụ”.  

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 330; Điểm n khoản 1 Điều 52; Điểm i, s Khoản 1 

Điều 51, Điều 38 của B  luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Quang L (01) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 24/9/2021. 

- Căn cứ Điều 47 của B  luật hình sự năm 2015 và Điều 106 của B  luật tố tụng 

Hình sự:  

+ Tịch thu và tiêu hủy: 01 con dao tự chế dài khoảng 47cm, cán kim loại 

có ốp gỗ dài khoảng 15cm, lưỡi bằng kim loại màu trắng dài khoảng 32cm, bản 

r ng 05cm mũi dao nhọn 

+ Trả lại cho anh Nguyễn Trần Gia H 01 xe gắn máy màu trắng đen, nhãn 

hiệu Yamaha, loại Exciter biển số 59Y2-352.85, số máy: 55PL-142396, số 

khung: RLCE55P10CY142403. 

- Căn cứ vào Luật Phí và lệ phí năm 2015 và Nghị Quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc H i; Khoản 

2 Điều 136 của B  luật tố tụng Hình sự năm 2015:                                    
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Án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) bu c bị cáo Lê 

Quang L phải chịu. 

 Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án Bị cáo có quyền kháng cáo. Riêng 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc ngày niêm yết. 

 

Nơi nhận:                                                                          

- TAND TP.HCM;                                                          

- VKSND huyện Củ Chi; 

- Công an huyện Củ Chi; 

- Nhà tạm giữ CA huyện Củ Chi 

- Chi Cục THADS h.Củ Chi;  

- Bị cáo;   

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu: VP, hồ sơ.  

                                                                                                                  

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phạm Thị Hồng Ngọc 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


